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Tiết 16
Bài 11. CÁC NƯỚC ĐÔNG NAM Á CUỐI THẾ KỶ XIX
ĐẦU THẾ KỶ XX
I.Mục tiêu cần đạt.
1. Kiến thức: HS hiểu
- Quá trình xâm lược của chủ nghĩa thực dân ở Đông Nam Á
- Biết được những nét chính về phong trào giải phóng dân tộc ở khu vực Đông Nam Á.
2. Năng lực
- Năng lực chung: năng lực tự học, năng lực phát hiện và giải quyết vấn đề, năng lực sáng tạo, năng lực trình bày một nội dung lịch sử, năng lực giao tiếp, năng lực hợp tác…
- Năng lực đặc thù:  Năng lực đánh giá sự ảnh hưởng của chính sách can thiệp, thống trị các nước đế quốc đối với phong trào cách mạng và tiến trình phát triển của LS Đông Nam Á cuối thế kỉ XIX đầu thế kỉ XX.
- Sử dụng lược đồ
- Phân biệt những nét chung, riêng của các nước trong khu vực 
3. Phẩm chất:
- Nhận thức đúng về thời kỳ phát triển sôi động của phong trào giải phóng dân tộc chống chủ nghĩa đế quốc, chủ nghĩa thực dân
- Có tinh thần đoàn kết ủng hộ cuộc đấu tranh vì độc lập tự do tiến bộ của nhân dân
II. Thiết bị dạy học và học liệu.
+ Soạn giáo án
+ SGK, SGV, tư liệu, tranh ảnh kênh hình SGK.
+ Bản đồ: phong trào GPDT ở các nước ĐNA cuối thế kỷ XIX đầu thế kỷ XX.
III. Tiến trình dạy học.
HOẠT ĐỘNG 1: MỞ ĐẦU
1 Mục tiêu: Giúp học sinh nắm được các nội dung cơ bản về các nước Đông Nam Á tạo tâm thế cho học sinh đi vào tìm hiểu bài mới.
- Phương pháp: Trực quan, phát vấn.
2. Nội dung: GV nêu vấn đề, học sinh theo dõi, thực hiện nhiệm vụ.
3. Sản phẩm: Câu trả lời của học sinh
4.Tổ chức hoạt động: GV cho học sinh xem lược các nước Đông Nam Á và trả lời câu hỏi sau: Khu vực Đông Nam Á có bao nhiêu quốc gia? Kể tên?
- Dự kiến sản phẩm: 11 quốc gia
Giới thiệu bài mới: Vào cuối thế kỉ XIX - đầu thế kỉ XX, khi chuyển sang giai đoạn chủ nghĩa đế quốc, các nước tư bản đua nhau xâm chiến thuộc địa. Ở châu Á, Ấn Độ đã trở thành thuộc địa của Anh, Trung Quốc bị các đế quốc xâu xé, còn các nước Đông Nam Á, trong đó có Việt Nam thì như thế nào? Chúng ta tìm hiểu qua bài học hôm nay.
HOẠT ĐỘNG 2: HÌNH THÀNH KIẾN THỨC MỚI
1.Mục tiêu: 
- Quá trình xâm lược của chủ nghĩa thực dân ở Đông Nam Á
- Biết được những nét chính về phong trào giải phóng dân tộc ở khu vực Đông Nam Á.
2. Nội dung: Huy động hiểu biết đã có của bản thân và nghiên cứu sách giáo khoa quan sát tranh ảnh suy nghĩ cá nhân, thảo luận nhóm trả lời các câu hỏi  của giáo viên
3.Sản phẩm: trả lời được các câu hỏi của giáo viên.
4.Tổ chức hoạt động:
	Hoạt dộng của GV và HS
	Kiến thức cần đat

	- GV sử dụng lược đồ các nước Đông Nam Á, giới thiệu khái quát về Đông Nam Á.
- Tại sao Đông Nam Á trở thành đối tượng dòm ngó, xâm lược của các nước tư bản phương Tây
- Để thực hiện ý đồ của mình, các nước TB Phương Tây đã phân chia xâm lược ĐNA ntn?
- Hậu quả của quá trình xâm lược ấy là gì ?
- Dùng lược đồ chỉ các nước Đông Nam Á trở thành thuộc địa của thực dân phương Tây.

Tại sao trong các nước Đông Nam Á chỉ có Xiêm là giữ được chủ quyền của mình?


- Yêu cầu HS đọc thông tin sgk. 
? Em hãy cho biết đặc điểm chung trong chính sách bóc lột của thực dân phương Tây ở Đông Nam Á? ? 
Vì sao nhân dân các nước Đông Nam Á tiến hành cuộc đấu tranh chống chủ nghĩa thực dân? Mục tiêu chung mà các cuộc đấu tranh đặt ra là gì?
? Các phong trào đấu tranh tiêu biểu ở Đông Nam Á diễn ra như thế nào?





VN, Lào, Campuchia có sự liên minh chiến đấu chống kẻ thù chung là Pháp như thế nào?
Xác định cụ thể trên bản đồ

- Vì sao các phong trào đấu tranh giải phóng dân tộc ở ĐNA lại thất bại?
+ Lực lượng bọn thực dân xâm lược còn mạnh.
+ Chính quyền phong kiến ở nhiều nước đầu hàng, làm tay sai cho giặc => phản bội dân tộc.
+ Chưa có đường lối cứu nước đúng đắn, thiếu tổ chức, thiếu kiên quyết.
GV sơ kết bài: Cuối thế kỉ XIX đầu thế kỉ XX, cùng với quá trình hoàn thành xâm lược các nước Đông Nam Á làm thuộc địa, phong trào đấu tranh giải phóng dân tộc đã phát triển mạnh mẽ trở thành một phong trào lớn.

	I. Quá trình xâm lược của chủ nghĩa thực dân ở các nước ĐNA.
- Đông Nam Á có vị trí địa lí quan trọng, giàu tài nguyên, chế độ phong kiến khủng hoảng, suy yếu.
- Từ nửa sau thế kỉ XIX, tư bản phương Tây đẩy mạnh xâm lược Đông Nam Á.
+ Anh: chiếm M.Lai, M/ Điên
+ Pháp: chiếm VNam, Lào, CPC
+ TBNha, Mĩ: chiếm Phi-lip-pin
+ HàLan, rồi BĐNha: In-đô-nê-xi-a.
- Thái Lan là nước duy nhất vẫn còn giữ được độc lập.




II. Phong trào đấu tranh giải phóng dân tộc:
- Chính sách cai trị của thực dân Phương tây:
+ Vơ vét tài nguyên, tăng thuế, mở đồn điền.
+ Đàn áp phong trào yêu nước
+ Chia để trị
- Phong trào đấu tranh:
+ Indonexia: Nhiều tổ chức yêu nước của tri thức tư sản ra đời, nhiều tổ chức công đoàn thành lập. 5/1920 ĐCS Indonexia thành lập.
+ Philipin: Chống Tây ban nha và Mỹ
+ Campuchia: nhiều cuộc khởi nghĩa nổ ra => tiêu biểu là khởi nghĩa của Achaxoa ở Ta keo; của nhà sư Pucombo ở Crache.
+ Lào: đầu thế kỷ XX, nhân dân nổi dậy chống Pháp => 1901 nhân dân Xa van na khét, cao nguyên Bô lô ven.
+ Việt Nam: phong trào diễn ra liên tục, quyết liệt => phong trào cần vương, yên thế.
=> VN, Lào, Campuchia đoàn kết phối hợp chiến đấu.
=> Phong trµo ë c¸c n­íc ph¸t triÓn s«i næi, song ®Òu thÊt b¹i, c¸c n­íc §«ng Nam ¸ vÉn lµ thuéc ®Þa cña ph­¬ng T©y


HOẠT ĐỘNG 3: LUYỆN TẬP, VẬN DỤNG
1. Mục tiêu: Nhằm củng cố, hệ thống hóa, hoàn thiện kiến thức mới mà HS đã được lĩnh hội ở hoạt động hình thành kiến thức.
2. Nội dung:  HS vận dụng kiến thức đã học, hoàn thiện bài tập
3. Sản phẩm: trả lời câu hỏi thể hiện đầy đủ nội dung bài học; 
4. Tổ chức thực hiện: HS làm bài tập trắc nghiệm.
Câu 1: Mã Lai, Miến Điện trở thành thuộc địa của nước nào?
A. Anh                                  B. Pháp
C. Tây Ban Nha                    D. Hà Lan
Câu 2: Các tổ chức công đoàn được thành lập sớm nhất ở đâu?
A. Phi-líp-pin               B. Mã Lai
C. Miến Điện               D. In-đô-nê-xi-a
Câu 3: Đảng Cộng sản ra đời sớm nhất ở đâu?
A. In-đô-nê-xi-a             B. Cam-pu-chia                C. Lào         D. Việt Nam
Câu 4: Vì sao Thái Lan còn giữ được hình thức độc lập?
A. Nhà nước phong kiến rất mạnh.
B. Thái Lan được Mỹ giúp đỡ.
C. Thái Lan đã bước sang giai đoạn tư bản chủ nghĩa.
D. Chính sách ngoại giao khôn khéo.
Câu 5: Nét nổi bật về sự phân hóa xã hội ở In-đô-nê-xi-a cuối thế kỉ XIX đầu thế kỉ XX là gì?
A. Sự hình thành giai cấp vô sản mới.
B. Sự hình thành hai giai cấp công nhân và tư sản.
C. Hình thành quý tộc và tư sản mại bản.
D. Sự đan xen tồn tại nhiều giai cấp tầng lớp trong xã hội.
Câu 6: Chính sách thuộc địa của thực dân phương Tây ở Đông Nam Á có điểm chung nào nổi bật?
A. Không mở mang công nghiệp ở thuộc địa. B. Kìm hãm sự phát triển kinh tế thuộc địa.
C. Vơ vét, đàn áp, chia để trị.                        D. Tăng thuế, mở đồn điền, bắt lính.
Câu 7: Lào thực sự biến thành thuộc địa của Pháp từ năm nào?
A. 1884          B. 1885        C. 1886                D. 1893
Câu 8: Trước nguy cơ mất nước và chính sách cai trị khắc nghiệt của chính quyền đô hộ, thái độ của nhân dân Đông Nam Á như thế nào?
A. Nổi dậy khởi nghĩa.
B. Thành lập các tổ chức yêu nước.
C. Đấu tranh chống xâm lược, giải phóng dân tộc.
D. Tiến hành những cuộc đấu tranh vũ trang.
Câu 9: Các nước thực dân phương Tây mở rộng và hoàn thành việc xâm lược các nước Đông Nam Á vào thời gian nào?
A. Đầu thế kỉ XIX                     B. Giữa thế kỉ XIX
C. Cuối thế kỉ XIX                    D. Đầu thế kỉ XX
Câu 10: Năm 1905, diễn ra sự kiện gì gắn liền với phong trào đấu tranh của công nhân In-đô-nê-xi-a?
A. Hiệp hội công nhân đường sắt được thành lập.
B. Hiệp hội công nhân xe lửa ra đời.
C. Liên minh xã hội dân chủ In-đô-nê-xi-a.
D. Đảng cộng sản In-đô-nê-xi-a ra đời.
* Đáp án
1A, 2D, 3A, 4D, 5B, 6C, 7D, 8C, 9B, 10A

HƯỚNG DẪN VỀ NHÀ
- Học bài, chú ý mục II
- Trả lời câu hỏi 1,2 sgk trang 66
- Chuẩn bị bài 12: Nhật Bản giữa thế kỉ XIX đầu thế kỉ XX.
+ Nội dung cuộc duy tân Minh Trị.
+ Quá trình Nhật chuyển sang giai đoạn CNĐQ
+ Sưu tầm tư liệu về Nhật Bản

